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Hình dạng của sản phẩm thực tế có thể khác biệt tùy theo mã số sản phẩm.

Cấm

Đọc các mục trong “chú ý an toàn” để đảm bảo sử dụng chính xác.

●Đọc kỹ hướng dẫn này và để nó ở nơi có thể dễ dàng tìm kiếm.
●Để quý khách có thể lắp đặt sản phẩm an toàn chính xác, phòng ngừa việc gây nguy hại cho

quý khách hoặc người khác cũng như tổn thất tài sản.
Các chú ý an toàn được ký hiệu phân loại và giải thích như sau:

Những ký hiệu này và ý nghĩa của chúng được giải thích như dưới đây.

Các thao tác trong hình bị cấm
         Ký hiệu bên trái có ý nghĩa “cấm tháo gỡ”.

Ý nghĩaKý hiệu

Nếu bỏ qua ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây tổn 
thương nghiêm trọng cho nhân viên hoặc tổn thất tài
sản.

Không nối đầu nối ống nước sau khi đã nối thân vòi và đầu nối. 
Thân vòi có thể bị hỏng hoặc vít cố định có thể bị lỏng.

Cấm tháo gỡ

CHÚ Ý

Không để tay tiếp xúc trực tiếp với bề mặt kim loại, nếu không có thể bị bỏng.

Mặt cấp nước nóng của vòi nước trong điều kiện nhiệt độ cao.

Có thể gây ra sự cố.

Không tháo gỡ hoặc tu sửa sản phẩm bằng các linh kiện không
được liệt kê trong hướng dẫn này.

CHÚ Ý

Đảm bảo tuân thủ các chú ý dưới đây để đảm bảo an toàn  

Chú ý an toàn
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1. Áp suất nước cấp nóng/ lạnh
    Áp suất tối thiểu……………0.05MPa (áp suất lưu động)
    Áp suất tối đa……………1.0MPa (áp suất tĩnh)
    Áp suất kiến nghị…………0.1~0.5MPa (áp suất lưu động)
    Áp suất kiểm tra……………………0.4MPa (áp suất tĩnh)
2. Nhiệt độ nước cấp là 4-90°C. Nhiệt độ nước nóng kiến nghị là 60°C,
    Không cung cấp nước nóng dưới dạng hơi.
3. Nhiệt độ môi trường sử dụng là trên 0°C. Nếu nhiệt độ môi trường thấp hơn 0°C, vòi nước có thể sẽ bị
    biến dạng và nứt do đóng băng.
4. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, bên trong vòi nước có thể sẽ bị gỉ dẫn tới không thể sử
    dụng.
5. Nếu quý khách muốn vứt bỏ sản phẩm này, thì không xử lý chúng như rác thải thông thường, mà
    hãy xử lý, thu hồi tuân theo các quy định liên quan.
6. Sản phẩm này có chức năng làm sạch.

Tấm đế
Vòng chữ O

Đầu nối cố định

Thân vòi 
xả nước

Miệng xả nước 
Vít cố định

Vít chống rơi

Tên linh kiện

Điều kiện sử dụng

*The shape of the actual product may differ somewhat from drawings depending on the model number.

Prohibited

●Read this manual carefully and keep it where it is easily available. 
●This manual employs various indications in order to install the product safely and properly 

and to prevent harm to the customer and other people as well as, damage to their property.
The indications and meanings are as follows.

The contents you must observe are classified into the following symbols; their meanings are explained 
. 

   Indicates things that you must not do as “Prohibited”.The
left figure indicates that “Disassembly is Prohibited”.

MeaningSymbol
This indication means that if the content in the column
of this indication is ignored or handled wrongly, injury or
property damage may occur.

The bath spout body may be damaged or the setscrew may be loosened.

Disassembly
Prohibited

Do not allow skin to contact with the hardware surface directly.
Otherwise, scalding may occur.

Trouble may be caused.
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Bảo dưỡng

1. Tránh va chạm nếu không có thể gây ra lỗi, rò nước.

2. Bắt buộc phải sử dụng chất tẩy rửa trung tính, những chất tẩy rửa khác có thể ảnh
hưởng đến lớp phủ hoặc làm biến sắc bề mặt

3. Không sử dụng bàn chải ni lông hay bất kỳ chất tẩy rửa tính axit, chất tẩy rửa dạng
hạt như  bột tẩy bột đánh bóng để tránh làm hỏng lớp mạ bên ngoài.

4. Có thể sử dụng vải mềm, hoặc dùng khăn tẩm dầu máy hoặc sáp dùng cho xe để lau
nhưng không được tiếp xúc với linh kiện nhựa, nếu không sẽ làm mất vẻ sáng bóng
và gây gỉ.

5. Khuyến cáo không để sản phẩm không sử dụng trong thời gian dài. Nếu không, có
thể xuất hiện các hiện tượng như bên trong vòi nước linh kiện bên ngoài sẽ bị gỉ,
dẫn tới không thể sử dụng.

6. Nếu áp suất nước quá cao, hãy điều chỉnh van nước để tránh nước bắn ra ngoài.

7. Do mẫu mã sản phẩm thay đổi không ngừng, sản phẩm thực tế có thể có khác biệt so
với hình minh họa, tuy nhiên nguyên lý lắp đặt và sử dụng cơ bản giống nhau.

Để duy trì bề mặt sáng bóng của sản phẩm quý khách hãy bảo dưỡng theo các phương 
pháp dưới đây.

1. Thường xuyên dùng vải mềm đã nhúng nước để lau.

2. Khi gặp vết bẩn cứng, hãy dùng vải tẩm chất tẩy rửa trung tính để lau sau đó rửa 
bằng nước. 

Chú ý

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng
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Vỏ miệng 
xả nước

Dùng ngón 
tay ấn nào

Vỏ miệng 
xả nước

Bảo dưỡng miệng xả nước

Để phát huy hết tính năng của sản phẩm và có thể sử dụng sản phẩm 
tiện lợi, hợp vệ sinh, hãy tiến hành bảo dưỡng hàng ngày.

1. Dùng cờ lê lục giác để nới lỏng và
lấy vít đầu chìm ra (khoảng cách
mặt cắt: 2mm).

2. Cắm tô vít 2 cạnh vào rãnh lõm
giữa vỏ miệng xả nước và vòi
nước, gỡ vỏ ngoài ra.

Bàn chải 
đánh răng

Vỏ miệng 
xả nước

Màn lưới lọc

Chốt nước

Vít đầu chìm 
(M3x7)

Tô vít lục giác 
(khoảng cách mặt cắt: 2mm)

Vòng đệm 
(Nửa xuyên 
thấu)

3. Sử dụng các vật như bàn chải
đánh răng để loại bỏ bụi bẩn
bám trên lưới lọc.

4. Sau khi lắp vỏ miệng xả nước lên
trên vòi nước, dùng vít đầu chìm
để cố định.

Tô vít 2 
cạnh chính 
xác cao

Tô vít lục giác 
(khoảng cách mặt 
cắt: 2mm)

Rãnh lõm

Chốt nước

Vỏ miệng 
xả nước

Vít đầu chìm 
(M3x7)

Vòng đệm 
(Nửa xuyên 
thấu)

Bảo dưỡng hàng ngày

Maintenance

1. Do not impact the product.Otherwise, failure, water leakage may occur.
2. It is imperative to use a neutral detergent in cleaning.Other detergents than a

neutral one may damage the plating coat or make the surface discolor.
3. Do not use any such detergent as acidic detergent and abstergent,polishing

powder, etc. containing thick particles and nylon brush.Otherwise, the plating
coat may be damaged, etc.

4. It is allowed to use a piece of soft cloth to wipe or use from time to time a piece of
cloth immersed in machine oil or vehicle wax to wipe. However, do not contact
with resin components.Otherwise, they may lose the gloss and become rusty.

5. It is suggested not to leave it unused for a long time. Otherwise, this may lead to
internal and extemal rust to faucets to such a degree that it cannot be used any
more, etc.

6. If the water outlet pressure is too high, please adjust the water valve to
the water flow you need to avoid the water sprinkled out the basin. 

7. With the product design being updated constantly, the physical object may
not coincide with the figure. However, the basic principle for installation, use
is the same.

    To maintain a beautiful appearance of the product, the user is requested to
    conduct maintenance and care in the following method.
1. Wipe with a piece of soft cloth frequently and use a piece of soft cloth dipped
    in water to wipe from time to time.
2. When dirt exists obviously, please use water to wash sufficiently afler wiping
    with a neutral detergent.

Attentions

Chú ý không để nước chảy vào 
vòng đệm trên vỏ miệng xả nước.

Sau khi dùng ngón tay lắp vỏ 
miệng xả nước lên trên vòi nước, 
vặn chặt vít cố định.
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 1, 2 

1, 2, 3

Hiện tượng Danh mục kiểm tra

Lưu lượng nước nhỏ

Rò nước

Thân miệng xả nước lung lay

Tấm đế Vòng chữ O

Đầu nối cố định
(1. Đã vặn chặt chưa? Vòng 
chữ O có bị xước, có vật 
bẩn không?)

Thân vòi 
xả nước

Miệng xả nước
(3. Miếng đệm có bị xước không, đã vặn 
chặt chưa? lưới lọc có bẩn không?)

Vít cố định
(2. Đã vặn chặt 
chưa?)

Cờ lê miệng mở18mm 
(khách hàng tự chuẩn bị)

Vít chống rơi
(4. Đã vặn chặt 
chưa?)

Sau khi lắp xong nếu xảy ra bất kỳ sự cố gì, hãy 
tiến hành tháo gỡ theo danh mục dưới đây. 
Model TBP2001B

Công cụ tháo gỡ miệng xả nước: có thể dùng đồng xu 1 tệ hoặc công cụ tháo gỡ 
tương tự. (Chú ý không được làm biến dạng miệng xả nước).

Cờ lê lục giác 
2mm (khách hàng 

tự chuẩn bị)

Tháo gỡ và kiểm tra

Chú ý: 
sau khi kiểm tra danh mục 2, hãy vặn 
chặt lại để đề phòng thất lạc vít;


